ĐỀ 9
Bài 1: (1.5 điểm)



Với   0, cho hai biểu thức: và 

a. Tính giá trị của biểu thức A tại 
b. Rút gọn biểu thức B.

c. Tìm số nguyên x nhỏ nhất để 
1. 
Giải hệ phương trình:  .  
2. Một xe ô tô tải khi không chở hàng có khối lượng 2350 kg. Mỗi bao xi măng có khối lượng 50 kg.
a) Nếu gọi x là số bao xi măng xe  chở, y là tổng khối  lượng của xe và lượng xi măng chuyên chở, hãy biểu thị y theo x.
b) Người tài xế muốn chở một lượng xi măng qua 1 cây cầu có giới hạn tải trọng 10 tấn. Em hãy tính xem xe chở tối đa được bao nhiêu bao xi măng để xe qua cầu không vi phạm về hạn chế về tải trọng?
 Bài 3 (2,5 điểm) 

1) Trong mặt phẳng Oxy, cho (d): y = mx + 5 và (P):  
a) Tìm giao điểm của (P) và (d) khi m  = 4;
b) 

Tìm m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt  thỏa mãn: ?
2) Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây lớp 9A và 9B của một trường THCS trồng được 220 cây xanh. Mỗi học sinh lớp 9A trồng được 5 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 3 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được. Biết số học sinh lớp 9B nhiều hơn số học sinh lớp 9A là 4 bạn.
Bài 4: (0,75 điểm)
 Một chiếc nón có đường sinh dài 36cm đường kính đường tròn đáy của nón là 46cm
a) Tính chiều cao của nón đó.
b) Tính diện tích lá (tính ra m2) để làm chiếc nón đó biết rằng mỗi chiếc nón phải khâu bởi 3 lớp lá. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
Bài 5. (3,0 điểm).
Cho đường tròn (O;R), hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. E là điểm thuộc cung nhỏ BC (E không trùng với B và C), tiếp tuyến của đường tròn (O; R) tại E cắt đường thẳng AB tại I. Gọi F là giao điểm của DE và AB, K là điểm thuộc đường thẳng IE sao cho KF vuông góc với AB.
a. Chứng minh tứ giác OKEF nội tiếp.36cm
23cm

b. 

Chứng minh , và  .
c. 

Gọi M là giao điểm của OK với CF, tính tan khi .
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ĐỀ 10
Bài 1 (1,5 điểm). Cho 2 biểu thức :




 
a) Rút gọn biểu thức A và B

b) Tìm x để 
Bài 2 (1,5 điểm) 
	1) Cho 3  đường thẳng  (d1): x + y = -5; 
                                       (d2): x - y = 1; 
                                       (d3): (m +1)x  + (m - 1)y = m + 1 (với m là tham số). 
Tìm  m để ba đường thẳng đồng quy.
2) Một xe khách đi từ A đến B với vận tốc 60km/h, cách đó 10km một xe tải xuất phát
cùng lúc chuyển động cùng chiều đi về phía B với vận tốc 40km/h. 
a) Viết công thức hàm số biểu thị khoảng cách của mỗi xe so với địa điểm A sau khi đi được t giờ?
b) Hỏi sau bao lâu hai xe khách đuổi kịp xe tải?
Bài 3 (2,5 điểm)
1. Cho phương trình bậc hai, với tham số m: x2 – 2(m - 1)x + 2m  - 3= 0 (1)
a) Giải phương trình với m = 3
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn:
                                                        x1 -x2=5
2. Hôm qua mẹ của Mai đi chợ mua 5 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết 37 500đ. Hôm nay đi chợ, mẹ của Hằng mua 3 quả trứng gà và 7 quả trứng vịt hết 36 500đ. Hỏi giá mỗi quả trứng mỗi loại bao nhiêu tiền, biết giá trứng hôm qua và hôm nay chưa thay đổi.
Bài 4 (0,75 điểm)

Một hộp sữa hình trụ có bán kính đáy bằng 6,5 cm. Biết diện tích vỏ hộp (kể cả nắp) là 292,5. Tính thể tích của hộp sữa đó.
Bài 5. (3 điểm): Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ AM và AN là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O tại M và N. Gọi I là trung điểm của BC, AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K.
      a. Chứng minh 5 điểm A, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn.
      b. Chứng minh AB.AC = AH.AO và điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi.
      c. Gọi D là trung điểm HQ, từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E. Chứng minh P là trung điểm của ME.
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